CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi:  - Hội đồng Sáng kiến trường Tiểu học Trương Hoành

Tôi kính đề nghị Hội đồng xem xét, công nhận sáng kiến như sau:
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	01
	Phạm Thị Lệ Huyền
	1/12/1985
	Tiểu học Trương Hoành
	V.07.03.29
	Đại học sư phạm Anh
	100%
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+ Báo cáo sáng kiến.
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            Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
    Đại Nghĩa, ngày 12 tháng 03 năm 2024
Người nộp đơn
      Phạm Thị Lệ Huyền
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập-Tự do-Hạnhphúc

                                 BÁO CÁO SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY NGỮ ÂM CHO HỌC SINH LỚP 4.

2. Mô tả bản chất của sáng kiến:
  Như chúng ta đã biết, tiếng Anh là một môn học tự chọn đối với học sinh ở bậc tiểu học, nhưng từng bước nó cũng sẽ trở thành một môn học chính thức giống như những môn học khác. Vì thế bước đầu hình thành cho học sinh thói quen phát âm và đọc đúng từ, câu là vô cùng cần thiết . Chính vì vậy môn tiếng Anh đã đưa vào chương trình giáo dục tiểu học và cũng là một môn chính trong các kỳ thi phổ thông với mục tiêu giúp các em học sinh trên cơ sở rèn luyện 4 kỷ năng : nghe, nói, đọc, viết đạt được khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở chương trình phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việt tự học, tìm hiểu khoa học kỹ thuật hiện đại và kho tàng văn hóa phong phú của thế giới.
          Xuất phát từ đối tượng của quá trình dạy học là học sinh tiểu học, việc học tiếng Anh rất hoàn toàn mới lạ và ý thức học tập của các em chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát âm. Phát âm đóng vai trò rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Phát âm là nền tảng cho hai kĩ năng nói và nghe của người học. Phát âm tốt thì người học sẽ tự tin hơn khi nói và nghe tốt hơn. Phát âm được coi là việc quan trọng đầu tiên, phát âm được và nói được là cơ sở giao tiếp. Nếu quen phát âm sai, hoặc không nhớ cách phát âm, đặc biệt với những từ khó phát âm hay từ có nhiều âm tiết. Điều này đã làm nhiều em thiếu tự tin lúc nói dẫn đến nói tiếng Anh kém lưu loát và nghe kém hơn.


Từ những quan điểm trên, bản thân tôi là giáo viên tiểu học đã trải nghiệm nhiều năm, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình cần phải có phương pháp dạy học phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, làm sao cho các em cảm thấy mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, thích thú và say mê hơn với ngôn ngữ mới, tạo tiền đề vững chắc để lên các bậc học trên, các em sẽ học tốt hơn. Chính từ những lý do trên mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy ngữ âm Tiếng Anh cho học sinh lớp 4”

2.1 Các bước và cách thức thực hiện giải pháp:
 Cuối lớp 3, các em đã làm quen với một số từ và mẫu câu đơn giản. Lên  lớp 4 các em tiếp tục với nhiều từ và mẫu câu dài và cách phát âm cũng như ngữ điệu phức tạp hơn . Do đó cách phát âm đúng phần nào giúp các em dạng dĩ hơn trong lúc đọc, cũng như trong hoạt động nhóm, và nếu các em có đọc đúng thì các em mới viết đúng và kiến thức dễ khắc sâu hơn và đó cũng là nền tảng vững chắc cho các em bước sang lớp tiếp theo với lượng kiến thức cao hơn.
Trong nhiều năm kinh nghiệm tôi nhận thấy rằng rèn ngữ âm là một số biện pháp hữu hiệu, là động lực thúc đẩy học sinh tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, động não bài học. Chúng tạo nên những tình huống, ngữ cảnh, giúp sự luyện tập của học sinh trở nên có ý nghĩa, hứng thú, học sinh tập trung tiếp thu bài nhanh, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh và hiệu quả giảng dạy của người thầy.

2.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết:

* Thuận lợi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhà đã thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, thay sách giáo khoa cũng như bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh.

- Nhà trường luôn có sự quan tâm nhiều đến bộ môn, đầu tư các trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại như smart TV, cassette...

- Có những trung tâm Anh ngữ đang hoạt động tại huyện nhà, tạo điều kiện giúp các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với người bản ngữ. 

- Học sinh các khối lớp 3,4,5 tham gia sinh hoạt Câu Lạc bộ Tiếng Anh ở trường tạo điều kiện cho các em gặp gỡ, mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp Tiếng Anh. Một số học sinh có năng khiếu luôn chăm chỉ siêng năng và ham học hỏi.
* Khó khăn:

- Do ở tiểu học, môn tiếng Anh cũng là một môn học khó với học sinh nên đa số các em cũng chưa thực chú tâm vào việc học. Các em rụt rè, nhút nhác trong việc thể hiện ngôn ngữ mới, từ đó có ảnh hưởng không ít đến chất lượng dạy và học.  
- Môi trường ở nông thôn nên việc vận dụng ngoại ngữ còn rất hạn chế. Vì vậy học sinh chưa có điều kiện để rèn luyện các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tiếng địa phương nên ít nhiều dẫn đến khả năng phát âm của các em gặp nhiều khó khăn.
- Một số gia đình học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc cho con học Tiếng Anh, chỉ cho con học Toán, Tiếng Việt là chủ yếu khiến các em luôn nghĩ rằng bộ môn Tiếng Anh không quá cần thiết. Kết quả, các em ít chú tâm hay đầu tư một cách bài bản cho bộ môn Anh. Các em còn lơ là trong việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
Sau khi học xong Unit 1 và Unit 2, tôi đã khảo sát lớp 4A, 4B với tổng số học sinh là 56 em, kết quả như sau:

	Lớp
	TSHS
	Số HS phát âm tốt
	Số HS chưa phát âm tốt 

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	4A
	28
	12
	42
	16
	58

	4B
	28
	10
	36
	18
	64


2.3 Nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm hiện tại.

Ngữ âm được coi là một trong những yếu tố cơ sở của tất cả các loại hình ngôn ngữ trên thế giới. Nếu phát âm chính xác thì mọi kĩ năng như nghe, nói, đọc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phát âm chính xác không những có lợi cho việc biểu đạt tư tưởng, nâng cao hiệu quả giao tiếp mà còn giúp người học “nói đúng” tiếng Anh. Ngược lại, nếu phát âm sai hoặc không rõ ràng sẽ làm cho người nghe hiểu nhầm hoặc thậm chí không hiểu ý của người nói. 

Trong tiếng Anh, ngữ âm vô cùng quan trọng. Cách đọc, cách đặt dấu trọng âm, tạo âm gió có tạo nên ý nghĩa câu, từ như cách nói theo thanh dấu của Tiếng Việt. Nếu mình nói sai cũng lẫn lộn như việc nói tiếng Việt mà dùng thanh dấu lung tung. Vì vậy, yêu cầu quan trọng của học Tiếng Anh là phải nghe đúng mới dẫn đến nói đúng và đọc đúng.Lâu nay, chúng ta đang đi ngược với một quy trình ngoại ngữ.

Phiên âm nó rất quan trọng bởi vì cái cách để bạn đọc một từ là bạn đọc phần phiên âm chứ không phải nhìn từ mà đoán đọc. Nếu bạn biết cách phát âm, mọi công đoạn nghe, nói, học từ mới sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong tiếng Anh, cái khó nhất là những phần nối từ, biến từ và nuốt một số thành phần câu khi giao tiếp. Điều này làm cho những người Việt không biết đâu mà lần. Nhưng tất cả đều có quy tắc của nó. Nắm được những quy tắc này, sẽ hiểu cách đọc từ, ghép câu và nghe, nói tốt.

       Vậy làm thế nào để học sinh phát âm tiếng Anh tốt hơn? Đây là câu hỏi yêu cầu giáo viên dạy tiếng Anh nói chung và bản thân tôi nói riêng trả lời bằng nhiều phương pháp khác nhau để giúp học sinh phát âm và luyện phát âm tốt 

Biện pháp 1. Hướng dẫn học sinh cách phân biệt “letter” và “sound” 
Để hướng dẫn học sinh biết cách phân biệt “letter” và “sound” thì giáo viên cần phải nắm vững khái niệm về “letter” và “sound”

a. Letters (Chữ viết trong tiếng Anh) gồm có 26 chữ - chính là các chữ trong bảng chữ cái bao gồm: 

+ 5Vowel Letters  (Chữ cái nguyên âm): U, E, O, A, I

+ 21 Consonant Letters(Chữ cái phụ âm) : B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

b. Sound: Trong tiếng Anh có 44 âm được chia làm 2 nhóm: Nguyên âm và phụ âm

+ 20 vowel sounds (20 nguyên âm) : /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/, /eə/, /ɪə/, /ʊə/ 

+ 24 consonant  sounds (24 phụ âm) : /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/, /w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/ 

Dựa vào khái niệm về “letter” và “sound” đã nêu ở trên giáo viên có thể phân tích giúp cho học sinh nhận biết “letter” và “sound”  một cách dễ dàng.

Eg: 
a 
that

Who is that?


e
yes

Yes, it is

Giáo viên cho học sinh nhận biết:

- Letter  a  /eɪ/   sound  /æ/ 

Khi phát âm âm /æ/ chúng ta cần tì đầu lưỡi vào răng chứ không phải mặt lưỡi. Âm được phát ra từ trong cổ họng, khi đọc lưỡi hơi bè ra 1 chút và mở miệng rộng ra , phát âm gần giống như  chữ atrong Tiếng Việt.
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Sau đó luyện cách đọc từ “that” và câu “Who is that?” . Ngoài ra giáo viên còn có thể tìm thêm một số từ đồng âm với từ đã dạy để hướng dẫn thêm cho học sinh nắm vững cách phát âm của âm đã học. ( apple , cat...)

- Letter  e /i:/  sound  /e/ 

Khi phát âm âm /e/ Phía đầu lưỡi cong, đưa lên gần ngạc trên, lưỡi chạm vào hai thành răng trên. Không tròn môi, miệng mở rộng sang hai bên, khoảng cách môi trên và môi dưới hẹp.Phát âm giống như chữ e trong Tiếng Việt. 
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Sau đó luyện cách đọc từ “Yes” và câu “Yes, it is?” . Ngoài ra giáo viên còn có thể tìm thêm một số từ đồng âm với từ đã dạy để hướng dẫn thêm cho học sinh nắm vững cách phát âm của âm đã học. ( egg, elephant...)

      Biện pháp 2. Cách đọc nguyên âm, phụ âm:
          Chỉ cho học sinh nắm vững nguyên âm, phụ âm và một số cách đọc của một số từ khi đứng trước nguyên âm.


     Eg:        The pen     / (әpen /

            Khi phiên âm có dấu / : /  thì đọc kéo dài.



                        / I  /  đọc ngắn như i của tiếng Việt.



                        / I: /   đọc kéo dài  ii.



                      / ^ /    đọc ă và ơ



                      / ( /    đặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng.
      Biện pháp 3. Cách đọc dấu nhấn:
           Để luyện trọng âm, chỉ ra trọng âm trong từ, câu, có thể dùng các cách sau:
    * Using your voice:

        + Đọc câu, chỉ rõ sự khác nhau giữa âm nhấn và không nhấn:
           Ex: I’d like some coffee. 

     * Using gestures:

        + Giáo viên dùng cánh tay như người nhạc trưởng , dùng cử chỉ mạnh cho các âm tiết được nhấn mạnh. 

        + Dùng cách vỗ tay, vỗ tay to hơn đối với âm tiết được nhấn mạnh.

        + Gõ thước vào bàn, bảng khi đọc đến âm nhấn mạnh.

     * Using symbols on the blackboard (dùng biểu tượng).
        + Giáo viên đọc một danh sách từ.
        + Học sinh nghe giáo viên đọc từ có trọng âm ở âm tiết nào thì điền từ đó vào cột thích hợp.
        + Nếu cần, giáo viên có thể đọc lại từ cho học sinh kiểm tra trọng âm.
     * Hướng dẫn học sinh cách đọc dấu nhấn- tức âm đó được đọc mạnh hơn. Dấu nhấn thường dùng khi một từ có hơn một âm tiết.


 Ex:  hello  / hә'lәu / 

      * Dấu nhấn thứ nhất và dấu nhấn thứ hai.


 Ex:  notebook  / 'nәutbuk /

      * Dấu nhấn trong cụm từ và câu.


 Ex:  listen and repeat  / 'lisn  en(d) ri'pi:t /

     Biện pháp 4. Trọng âm, ngữ điệu.

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và có thanh điệu. Đặc điểm này của tiếng Việt gây cản trở rất lớn trong quá trình học tiếng Anh. Trong tiếng Anh những từ hai âm tiết trở nên luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn, độ cao.



Eg: alligator/’æligeitə(r)/  ; expensive/ik’spensiv/;      event/i’vent/

Cũng cần lưu ý rằng một số từ có thể có hai trọng âm, trọng âm chính và trọng âm phụ.



Eg: hamburger/’hæm,bэ:gə(r)/;   refrigerator/ri’fridʒə,reitə(r)/

Mặc dù có một số nguyên tắc về việc xác định trọng âm trong từ nhưng tiếng Anh là một ngôn ngữ có rất nhiều ngoại lệ nên tốt nhất khi giáo viên dạy từ vựng tiếng Anh phải dạy kỹ trọng âm và người học phải ghi nhớ trọng âm của một từ một cách máy móc cũng như nhớ cách viết của từ đó. GV hướng dẫn học sinh tra từ điển cũng có thể giúp học sinh biết được chính xác trọng âm của từ. 


Ngoài trọng âm của từ tiếng Anh còn có trọng âm của câu. Nghĩa là một số từ trong chuỗi lời nói được phát âm mạnh hơn so với những từ còn lại. Những từ được nhấn mạnh trong chuỗi lời nói thường là những từ miêu tả nghĩa một cách độc lập như: danh từ (marker, flower, people…), động từ chính (do, eat, read, travel…), trạng từ (rapidly, fluently, correctly…), tính từ (nice, beautiful,fine…), từ để hỏi (what, why, who…). Những từ không được nhấn trong chuỗi lời nói là những từ chức năng như: giới từ ( in, on, at,…), mạo từ (a, an, the), trợ đông từ ( must, can, have…), đại từ (he, she, it…), từ nối (and, but, or…), đại từ quan hệ (which, what, when..).

Ngữ điệu trong tiếng Anh không phức tạp như vấn đề trọng âm, ngữ điệu là đặc điểm chúng ta không thể thấy trong từ điển nhưng có thể luyện được khi  nghe và và thực hành các bài hội thoại. Khi nghe nhiều cách phát ngôn trong cuộc sống hàng ngày, người học tiếng Anh có thể nhận thấy rằng, trong tiếng Anh người nói thường có xu hướng lên giọng ở trọng âm chính của câu và xuống giọng ở cuối câu đối với những câu trần thuật, câu yêu cầu hay câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi.




Eg:                         We love children.





 Let’s play a game!





Who is that?

Với những câu hỏi Yes- No, người ta thường lên giọng ở cuối câu. Việc lên giọng này cũng được thực hiện khi người nói dùng câu trần thuật với mục đích để hỏi.

Eg:               Does he watch TV at night?

                             Can she swim?

You are hard- working. No, you are so lazy.


Biện pháp 5. Cách nối từ trong chuỗi lời nói.

5.1. Nguyên âm, phụ âm.

Trong một chuỗi lời nói, khi một từ kết thúc là một phụ âm và ngay sau nó là một từ bắt đầu bằng nguyên âm, phụ âm của từ đứng trước sẽ được đọc liền với từ đứng sau.

Eg: There are chairs in front of the table.

      Yes, it is.

5.2. Phụ âm- phụ âm

Khi một từ kết thúc là một trong những phụ âm /p/, /b/, /t/,  /d/, /k/, /g/ theo sau là các từ bắt đầu bằng phụ âm thì việc phát âm các âm trên sẽ không được thực hiện.


Eg: cup-board;   bad-jumping;         stop-talking

                  /p/- /b/         /d/-/dʒ/                     /p/-/t/

5.3. Nối các âm giống nhau.

Khi các phụ âm ở cuối từ trước chính là phụ âm ở đầu từ sau ta có xu hướng phát âm những âm này thành một phụ âm kéo dài.


Eg:   black- cat;              big- girl;         

                   /k/-/k/                  /g/-/g/

Các âm /k/,/g/ chỉ được phát âm một lần nhưng kéo dài.

  Biện pháp 6. Cách đọc khi thêm ‘s’ và ‘es’.

              + Cách đọc / iz / : Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ s, x, sh, ch, z thì số nhiều thêm es đọc / iz /. Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ ce, se, ge thì số nhiều thêm s cũng đọc /iz /.


       Ex:  finish  / 'finiſ /         ;     finishes  / 'finiſiz /

                   Sentence  / sentәns / ;     sentences  / sentәnsiz /

              + Cách đọc / s / : Những từ có chữ tận cùng bằng  p, t, k  thì đọc  s 


       Ex:   A book  / buk /

;  books  / buks /

      + Cách đọc  / z / : Những từ có chữ tận cùng bằng   a, e, i, o, u, b, v   thì đọc  / z /


      Ex:    please  / pli:z /

Biện pháp 6. Luyện các âm dạng mạnh( strong form) và dạng yếu( weak form)


Một số từ chức năng (function words) trong tiếng Anh như trợ động từ, giới từ, liên từ có thể có hai cách phát âm- dạng mạnh và dạng yếu. Dạng phát âm yếu ( weak form) là dạng phát âm thông thường của loại từ này, chúng chỉ được phát âm dưới dạng mạnh(strong form) trong các trường hợp sau:

+ Khi từ đó xuất hiện ở cuối câu nói.

Eg: It’s time for your bath.                  What do you use the comb for?


/fə(r)/                                                                           /fo: (r)/

 + Khi từ đó được nhấn mạnh vì mục đích của người nói

Eg:  I can speak English so let me talk to her. /kæn/ dạng mạnh.

I can do a magic trick. /kən/ dạng yếu.

+ Những ví dụ khác về cách phát âm dạng mạnh và dạng yếu.

- “The” /ðə/ dạng yếu khi đứng trước các phụ âm( consonants): the bed

            /ði/ dạng mạnh khi đứng trước các nguyên âm(vowels): the apple.

- “A” /ei/ dạng mạnh và /ə/ dạng yếu; “An” /ʌn/ dạng mạnh và /ən/ dạng yếu.

Eg: There are two apples in the bag.

No, an apple only-/ʌn/ dạng mạnh 


There is an eraser in the pencil case. -/ən/ dạng yếu.

- “But”/bʌt/ dạng mạnh và /bət/ dạng yếu.

Eg: I’m but a fool. -/bʌt/ dạng mạnh 

She is very clever but very lazy.-/bət/ dạng yếu

- “As”/æz/ dạng mạnh và /əz/ dạng yếu.

Eg: As you know, Chinese is so difficult to write.- /æz/ dạng mạnh 



She draws as beautiful as an artist.-/əz/ dạng yếu

- “That” /ðæt/ dạng mạnh và /ðət/ dạng yếu.

Phát âm dạng mạnh khi nó đóng vai trò là tính từ hay đại từ chỉ định.


Eg: That is a kite. That bag is blue.- /ðæt/ dạng mạnh 

Phát âm dạng yếu khi nó đóng vai trò là đại từ quan hệ.


Eg: I think that she is fishing. -/ðət/ dạng yếu.

- “ Than” /ðæn/ dạng mạnh và /ðən/  dạng yếu

/ðæn/ hiếm khi dùng. /ðən/  dùng trong câu so sánh.


Eg: She runs faster than me.- /ðən/  dạng yếu

- “To” / tu:/ dạng mạnh,  /tə/, /tu/ dạng yếu.

/tə/, /tu/  được dùng trong hầu hết các trường hợp.


Eg: I want to play football with my friends after school.- /tu/ dạng yếu

        Biện pháp 7: Luyện tập cách phát âm ( practising sound):
             Thường thì không cần dạy âm tiếng Anh riêng biệt, học sinh có thể tiếp thu cách phát âm ngôn ngữ qua nghe giáo viên nói , nghe băng và qua luyện từ, cấu trúc câu. Tuy nhiên có một số âm đặc biệt, âm ghép, mà học sinh khó phát âm hoặc mắc lỗi khi phát âm. Ta cần phải luyện tập cho học sinh theo các cách sau:

           + Minimal pairs:
             - Giáo viên đọc một cặp từ không theo thứ tự, yêu cầu học sinh nói thứ tự của mỗi từ trong cặp từ đó.

               Ex: 1- ship

                     2- sheep

                    T: ship

                    S: one

                    T: sheep

                    S: two

                    T: sheep

                    S: two

             - Giáo viên đọc các từ khác nhau có phát âm khác nhau yêu cầu học sinh nói số ứng với từ có âm đó.
               Ex: 1 / i/

                     2 /e/

                     T: bell

                     S: two

                     T: fill

                     S: one

                     T: win

                     S: one

           + Missing words:

              - Giáo viên nói các câu ngắn hoặc các cụm từ ngắn mà có bỏ trống một từ. Học sinh trong lớp đoán từ có âm mà giáo viên muốn cho học sinh luyện tập.
                Ex: Giáo viên cho học sinh luyện tập âm /ai/

                       T: This is __ hat.

                       S: my

                       T: It’s __ for you.

                       S: nice

                       T: We are __ thanks.
                       S: fine

          + Making sentences:

             - Giáo viên viết từ lên bảng, những từ này được viết theo hai nhóm có cùng một âm hoặc hai âm dễ bị nhầm lẫn giống nhau.
             - Yêu cầu học sinh đặt câu có một từ ở nhóm 1 và một từ ở nhóm 2 theo cặp.
             - Gọi học sinh ở các cặp nói câu của mình, chú ý phát âm hai âm của hai từ trong cùng một câu.

              Ex: Group 1              Group 2 

                    Saw                        dog

                   /     :/                        /   :/

                   Sister                       alone

                    /    /                          /    /

                   Put                           boot

                   /u/                             /u/

                   …..                           …..

             Pair 1: My sister lives alone.
             Pair 2: I put my boot in the box.

             Pair 3: I saw her dog crossing the street.
Biện pháp 8. Cách đọc khi thêm "s" và "es"

+ Cách đọc/iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường các từ có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)

Eg:  finish  / 'fini∫/        -     finishes  / 'fini∫iz /

        sentence  / sentəns / -    sentences  / sentәnsiz /

       sandwich/sændwit∫/  -  sandwiches/sændwit∫iz/ 

+ Cách đọc /s/: Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /t/, /p/, /f/, /k/, /ð/

Eg:       neck/nek/ - necks/neks/;              look/luk/-looks/luks/

+ Cách đọc / z /: Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại 

 Eg: ear/iə(r)/ -ears/iəz/ ;  garden/ga:dәn/-gardens/ga:dәnz/;  plays/ pleiz/

Biện pháp 9: Cách đọc đuôi “ed” khi chia động từ ở thì quá khứ.

+ Đọc là /id/ hoặc /əd/: Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/
E.g :   Wanted / wɒntid /,          Needed / ni:did /
+ Đọc là /t/: Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/
E.g: stoped / stɒpt /; laughed / lɑ:ft /;  cooked / kʊkt /;  sentenced / sentənst /
          washed / wɒ∫t /; watched / wɒt∫t /
+ Đọc là /d/: Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại
Eg: played / pleid /;  opened / əʊpənd /
    Biện pháp 10:  Hướng dẫn cách phiên âm
            Kết hợp với việc hướng dẫn học sinh cách đọc, việc thực hành đọc rất là quan trọng. Luôn luôn cho học sinh đọc nhiều lần, rèn luyện ở trên lớp. Bên cạnh đó luôn khuyến khích các em đọc bằng cách cho học sinh làm quen với với một số kí hiệu phiên âm cơ bản để khi học từ vựng, đặc biệt từ khó, nhiều âm tiết, giáo viên có thể phiên âm một số âm khó đó. Không nhất thiết phải phiên âm tất cả vì như thế học sinh làm theo chậm và sẽ mất nhiều thời gian.

    Ex: Khi dạy một từ như sau, giáo viên có thể phiên âm lên phía trên từ đó:
      e i       v                     i  ei z                             i   
      telephone                   eraser                       policeman      
      i     ei                         dz ip       i                  i       t 
     explain                      geography                  literature
      Làm như thế, học sinh sẽ dể phát âm hơn và khi về nhà các em có thể nhìn vào các từ như trên để tự luyện phát âm tốt hơn.
      Muốn làm được như thế giáo viên cho học sinh biết các kí hiệu như: s,   , dz,…, t   ,   
      Việc phiên âm những âm chính như trên giúp học sinh rất nhiều, đặc biệt là những em phát âm chưa tốt và học sinh nông thôn chưa có điều kiện tốt để luyện âm. 
      Bên cạnh việc phiên âm như trên thì phát âm của giáo viên dạy trực tiếp có ảnh hưởng rất lớn đối với cách phát âm của học trò mình mặc dù hiện nay đã có đầy đủ băng đĩa do người bản xứ đọc nhưng trong các tiết luyện nói thì băng đĩa chẳng giúp được gì. Chính vì thế giáo viên phải phát âm đúng và thận trọng khi nói tiếng Anh vì với học sinh tiểu học các em rất dễ tập theo ( imitating) . Bên cạnh đó , giáo viên nên chú trọng sửa lỗi phát âm cho học sinh đặc biệt là sau khi các em đọc bài để các em biết và tự sửa lỗi phát âm.       
2.4. Khả năng áp dụng của sáng kiến:


Sáng kiến “ phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh tiểu học” đã được ứng dụng và có kết quả khá tốt cho toàn thể học sinh trong trường . Tôi tin rằng sẽ góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học và kéo giảm tỉ lệ học sinh yếu trong bộ môn và nhà trường .

        2.5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử(nếu có)

Qua quá trình vận dụng thường xuyên các biện pháp nói trên  những giờ học tiếng Anh các em rất hăng say đọc, không những đọc to, rõ ràng mà nhiều em luyện giọng rất hay. Và bước đầu tiên vào học môn tiếng Anh đã khởi sắc. Cũng là yếu tố quan trọng để các em học ở phần các chương trình khác nhau.

2.5.1 Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 

            Ngoài việc hướng dẫn cách đọc, luôn tạo cho học sinh tính chuyên cần, siêng năng khi đọc tiếng Anh, việc học của các em đã tăng đáng kể. Phần lớn các em đều thích học và đọc tiếng Anh với kết quả như sau: 

	Lớp
	TSHS
	Số HS phát âm tốt
	Số HS chưa phát âm tốt 

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	4A
	28
	22
	42
	6
	58

	4B
	28
	19
	36
	9
	64


2.5.2 Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử. 


Việc áp dụng biện pháp này đã kích thích hứng thú học từ mới Tiếng Anh cho các em học sinh bậc Tiểu học nói chung và học sinh khối 4 nói riêng. Góp phần nâng cao chất lượng về khả năng phản xạ và nói Tiếng Anh tự nhiên hơn, dần đưa các lớp lên tầm cao mới, giúp các em cảm thấy tự tin giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ hai, không còn cảm giác e ngại, lo sợ hay buồn chán mỗi khi có tiết học ngoại ngữ. 

3. Những thông tin cần được bảo mật:  Không

4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:


- Học sinh khối 4 Trường TH Trương Hoành

- Nhà trường tổ chức thường niên các ngày hội Tiếng Anh tạo ra nhiều sân chơi lý thú, vui nhộn như: Ring the golden bell, Olympic English… Đây là cơ hội cho các em giao lưu ngôn ngữ, kích thích hứng thú tìm hiểu và ghi nhớ vững về ngữ nghĩa cũng như cách dùng từ vào thực tế.
- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học: Thiết bị dạy học cần thiết như smart TV, máy cassette, sách tham khảo, các loại sách từ điển, tranh ảnh và các đồ dùng khác phục vụ cho việc giảng dạy Tiếng Anh được nhà trường trang bị đầy đủ.
5. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu:

	TT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	Văn Thị Lài
	16/7/1972
	Trường TH Trương Hoành
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Anh
	

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	03/03/1993
	Trường TH Trương Hoành
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Anh
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